
 

Phụ lục: Danh sách các sản phẩm Bảng 

(Kèm theo công văn số ..……./ ATTP-NV ngày……tháng 8 năm 2024) 

TT   

Tên nhóm 

thực phẩm 

Tiếp nhận đăng ký Bản công bố/tự công bố 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

 

Sản phẩm 

dinh dưỡng 

công thức 

dùng cho trẻ 

đến 36 tháng 

tuổi theo các 

quy chuẩn 

kỹ thuật 

quốc gia do 

Bộ Y tế ban 

hành 

 

00 

 

00 01 03 01 02 00 

2 

Sữa và các 

sản phẩm 

dinh dưỡng 

có chứa sữa 

động vật 

dưới dạng 

bột hoặc 

dạng lỏng có 

công bố sử 

dụng cho trẻ 

em dưới 06 

tuổi nhưng 

không theo 

các quy 

chuẩn kỹ 

thuật quốc 

gia do Bộ Y 

tế ban hành 

00 00 00 00 00 00 00 

Danh sách sản phẩm dinh dưỡng công thức dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi theo các 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành. 

TT 

 

Số giấy tiếp nhận 

 

Tên tổ chức Tên sản phẩm 

Thời hạn 

công bố 

 

1 001/EVERGROWTH/2020 

Công ty cổ phần sữa 

Evergrowth 

 

Creamer đặc có 

đường hiệu 

Creamer-

sweetened 

Condensed 

Creamer 

15 tháng 

2 
001/EVERGOWTH/2021 

 

Công ty cổ phần sữa 

Evergrowth 

 

Sữa tươi tiệt 

trùng có đường 

hiệu Ever Milk - 

6 tháng 
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Ever Milk UHT 

Fresh Milk 

Sweetened 

3 
002/EVERGOWTH/2021 

 

Công ty cổ phần sữa 

Evergrowth 

 

Sữa tươi tiệt 

trùng ít đường 

hiệu Ever Milk - 

Ever Milk UHT 

Fresh Milk Less 

Sugar 

6 tháng 

4 
003/EVERGOWTH/2021 

 

Công ty cổ phần sữa 

Evergrowth 

 

Sữa tươi tiệt 

trùng hương dâu 

hiệu Ever Milk - 

Ever Milk UHT 

Fresh Milk 

Strawberry 

6 tháng 

5 001/EVERGROWTH/2022 

Công ty cổ phần sữa 

Evergrowth 

 

Sữa tươi tiệt 

trùng nguyên 

chất hiệu Ever 

milk-Ever Milk 

UHT Fresh 

Milk pure 

6 tháng 

6 001/EVERGROWTH/2023 

Công ty cổ phần sữa 

Evergrowth 

 

Sữa tiệt trùng có 

đường hiệu 

Ever milk UHT 

fresh Milk 

sweetened 

6 tháng 

7 002/EVERGROWTH/2023 

Công ty cổ phần sữa 

Evergrowth 

 

Sữa tiệt trùng ít 

đường hiệu 

Ever milk UHT 

less suger 

6 tháng 

Danh sách Sữa và các sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa động vật dưới dạng bột 

hoặc dạng lỏng có công bố sử dụng cho trẻ em dưới 06 tuổi nhưng không theo các 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành. 
TT Số giấy tiếp 

nhận/Số tự 

công bố 

Tên tổ chức Tên sản phẩm Thời hạn công bố 

 

1 00 00 00 00 
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